
Phân loại rác và ngày thu gom Ví dụ về các loại rác chính Quy tắc bỏ rác

Cách phân loại và bỏ rác (Dành cho hộ gia đình)

・Bắt buộc cho rác vào túi do Thị trấn Kumatori 
quy định (có thu phí, màu xanh lá) trước khi bỏ.●Thu gom 2 lần/tuần●

※Mua túi quy định tại các cửa hàng trong 
Kumatori ghi ở mặt sau.

Túi 10 L: 100 yên/bộ (10 túi)

Túi 20 L: 200 yên/bộ (10 túi)

Túi 30 L: 300 yên/bộ (10 túi)

Túi 45 L: 450 yên/bộ (10 túi)

●Thu gom 2 lần/tháng●
・Tráng nhẹ bên trong

Hàng tháng

tuần thứ và ・Phân theo từng loại (báo, sách, bìa các-tông, hộ
p giấy đựng đồ uống, hộp giấy, túi giấy), rồi buộ
c dây hình chữ thập.

・Chỉ áp dụng cho quần áo. Tất, đồ lót, khăn tay 
và khăn mặt phải bỏ vào rác đốt được; ga trải giư
ờng phải bỏ vào rác cồng kềnh.

Thứ 

●Thu gom 2 lần/tháng●

・Tráng nhẹ bên trong.Hàng tháng

tuần thứ và ・Xả hết khí khỏi bình xịt ở nơi thông thoáng trư
ớc khi bỏ.

・Tháo nắp và nhãn, tráng nhẹ bên trong rồi giẫm 
dẹp chai.

Thứ ・Bỏ nắp và nhãn bằng nhựa vào rác bao bì, vật 
chứa bằng nhựa.

・Loại bỏ vết bẩn trên vật chứa và bao bì, rửa nhẹ 
bằng nước rồi mới bỏ.

●Thu gom hằng tuần●

・Nếu vật lạ bám bên trong vật chứa hoặc bao bì 
khiến không thể rửa sạch, hoặc vết bẩn vẫn còn 
sau khi rửa, hãy bỏ vào rác đốt được.Thứ 
・Sản phẩm không có ký hiệu nhựa không được b
ỏ vào rác bao bì, vật chứa bằng nhựa. Hãy bỏ và
o rác đốt được.

・Bắt buộc cho rác vào túi do Thị trấn Kumatori quy đ
ịnh (có thu phí, màu xanh dương) trước khi bỏ.

●Cần đăng ký qua điện thoại● ※Hãy mua túi quy định tại cửa hàng rượu, cửa hàng 
gạo, siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi trong Thị trấn 
Kumatori được ghi ở mặt sau.Số điện thoại ： 072-496-0053

Túi 20 L: 250 yên/chiếc
Túi 45 L: 500 yên/chiếcGiờ tiếp nhận ：

Thứ Hai–Thứ Sáu, 9:00–12:00 và 
13:00–17:00

Nghỉ ： Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ ・Các vật đã cho vào túi 20 L cũng có thể mang đến đi
ểm thu gom cố định. (Phòng Môi trường của Văn ph

òng Thị trấn Kumatori; Ekishita Nigiwaikan; 

Yoshimoto Kaiseido)Dịp cuối năm và đầu năm (29/12–3/1)

Số lần đăng ký ： Số lần đăng ký: Tối đa 2 lần/tháng và 
10 món/lần. Tuy nhiên, trong số đó, t
ối đa 5 món có tổng chiều dài ba cạ
nh vượt quá 3 m.

Ví dụ: Vật có tổng chiều dài ba cạnh vượt 
quá 3 m

・Vật có tổng chiều dài ba cạnh không quá 3 m: 500 y
ên/món (Dán 1 phiếu xử lý 500 yên lên vật trước khi 
bỏ.)
・Vật có tổng chiều dài ba cạnh vượt quá 3 m: 1.000 y
ên/món (Dán 2 phiếu xử lý 500 yên lên vật trước khi 
bỏ.)Địa điểm thu 

gom ： Địa điểm được chỉ định khi đăng ký
・Thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ và pin lithium-ion (nh
ư pin sạc dự phòng) được thu gom miễn phí tại Phòng 
Môi trường, Văn phòng Thị trấn Kumatori.

Liên      hệ        Phòng Môi trường, Kumatori

Điện thoại         072-452-6098

R
ác đốt được (C

ó thu phí)

・Hãy để ráo kỹ rác nhà bếp và buộc chặt miệng t
úi trước khi bỏ.
・Loại bỏ cặn, cho dầu ăn vào chai PET và mang 
đến Phòng Môi trường để tái chế; nếu không, hã
y thấm hoặc làm đông dầu trước khi bỏ.

R
ác tái chế (M

iễn phí): Trừ giấy, hãy cho rác vào túi trong suốt hoặc bán trong suốt.

①

Chai lọ thủy tinh, giấy và quần áo

②

Lon và chai PET

③

Bao bì, vật chứa bằng nhựa

R
ác cồng kềnh và rác không đốt được (C

ó thu phí)

Rác nhà 
bếp

Lá rụng

Bàn chải 
đánh răng

Ống hút

Giấy vụn

Đĩa 
DVD / Miếng 

bọt biển

Thú nhồi 
Giày

Túi 
Găng 
tay

○Cho bàn ủi, đồ dùng ăn uống, cốc và các vật vừa túi vào túi rác 
cồng kềnh/không đốt được màu xanh do Thị trấn Kumatori quy 
định trước khi bỏ.

○Với vật không cho vừa vào túi, hãy dán phiếu xử lý trước khi bỏ.

Mẫu phiếu xử lý

Chiều dài

Chiều 
cao

Chiều rộng Dán 2 phiếu

Mẫu túi quy định cho rác đốt được

Mẫu túi rác cồng kềnh/không đốt được

Thứ và  Thứ 



Aobadai, Ikenodai, Ogaito (including Kawada), Okubo 1-ku–7-ku, Okubo Sunny Heights

Kumatori Green Hill, Konya, Suisoen, Noda, Senyogaoka,Wakaba

Asashiro, Kibogaoka, Kosha Kumatori, Gomon, Suishoen, Towaen, Nariai, Nagaike, Mikumadai, Wada

 Kanku Kokusai, Tsubasagaoka-higashi

Odani, Omiya, Obara, Kubo, Yamanotedai, Koda, Tsubasagaoka-kita, Tsubasagaoka-nishi, Satsukigaoka

 Sakuragaoka, Shichiyama, Jiyugaoka, Shinnoda, Tsutsujigaoka, Midorigaoka, Minami-yamanotedai

Gomon Thứ Hai tuần thứ 2 và thứ 4 hằng tháng Thứ Hai tuần thứ 1 và thứ 3 hằng tháng Mỗi Thứ Hai

Aobadai, Senyogaoka, Konya, Noda Thứ Ba tuần thứ 2 và thứ 4 hằng tháng Thứ Ba tuần thứ 1 và thứ 3 hằng tháng Mỗi Thứ Ba

Ikenodai, Kumatori Green Hill, Okubo 3-ku, Suisoen, Okubo Sunny Heights Thứ Tư tuần thứ 2 và thứ 4 hằng tháng Thứ Tư tuần thứ 1 và thứ 3 hằng tháng Mỗi Thứ Tư

Towaen, Suishoen, Sakuragaoka, Tsutsujigaoka Thứ Năm tuần thứ 2 và thứ 4 hằng tháng Thứ Năm tuần thứ 1 và thứ 3 hằng tháng Mỗi Thứ Năm

Okubo 1-ku, Okubo 2-ku, Okubo 4-ku, Okubo 5-ku, Okubo 6-ku, Okubo 7-ku Thứ Sáu tuần thứ 2 và thứ 4 hằng tháng Thứ Sáu tuần thứ 1 và thứ 3 hằng tháng Mỗi Thứ Sáu

Mikumadai, Kosha Kumatori, Nagaike, Asashiro, Kanku Kokusai Thứ Hai tuần thứ 1 và thứ 3 hằng tháng Thứ Hai tuần thứ 2 và thứ 4 hằng tháng Mỗi Thứ Hai

Omiya, Kubo, Satsukigaoka, Odani, Midorigaoka Thứ Ba tuần thứ 1 và thứ 3 hằng tháng Thứ Ba tuần thứ 2 và thứ 4 hằng tháng Mỗi Thứ Ba

Ogaito (including Kawada), Kibogaoka, Tsubasagaoka-higashi Thứ Tư tuần thứ 1 và thứ 3 hằng tháng Thứ Tư tuần thứ 2 và thứ 4 hằng tháng Mỗi Thứ Tư

Jiyugaoka, Shichiyama, Koda, Tsubasagaoka-kita, Tsubasagaoka-nishi, Wada, Nariai Thứ Năm tuần thứ 1 và thứ 3 hằng tháng Thứ Năm tuần thứ 2 và thứ 4 hằng tháng Mỗi Thứ Năm

Wakaba, Obara, Shinnoda, Yamanotedai, Minami-yamanotedai Thứ Sáu tuần thứ 1 và thứ 3 hằng tháng Thứ Sáu tuần thứ 2 và thứ 4 hằng tháng Mỗi Thứ Sáu

Thứ Hai và Thứ Năm

Thứ Ba và Thứ Sáu

Thứ Tư và Thứ Bảy

Bao bì, vật chứa bằng nhựaLon và chai PET
Rác tái chế ①

Chai lọ thủy tinh, giấy và quần áo

Khu vực Ngày

Khu vực

※Hãy bỏ rác trước 7 giờ sáng vào ngày thu gom. Tuyệt đối không bỏ rác vào ngày hôm trước hoặc sau khi đã thu gom.
※Do rác được thu gom tại các điểm tập kết, ngày thu gom có thể khác ở một số nơi, chẳng hạn khu vực gần ranh giới giữa các khu.

Rác tái chế

Rác đốt được
Ngày thu gom

Rác tái chế ② Rác tái chế ③ 

(Không theo thứ tự cụ thể)

Takada Beikokuten 2-4-3 Gomon-higashi, Kumatori-cho 7-Eleven Kumatori Okubo Store 4-7-4 Okubo-naka, Kumatori-cho
Nakatsukasa Beikoku CO.,Ltd. 1-4-1 Okubo-naka, Kumatori-cho 7-Eleven Kumatori Odani Minami Store 2-24-2 Odani-minami, Kumatori-cho
Liquor Shop Mori 1-16-14 Wakaba, Kumatori-cho 7-Eleven Osaka Taiiku Daigaku-mae Store 4-38-1 Asashiro-nishi, Kumatori-cho

7-Eleven Kumatori Shichiyama Store 2-25-6 Shichiyama, Kumatori-cho
7-Eleven Kumatori Nishi Store 3-1025-1 Okubo-kita, Kumatori-cho

Konya no Sakaya-san 1-17-6 Konya, Kumatori-cho FamilyMart Kumatori Ekimae Store 1-16-18 Okubo-naka, Kumatori-cho
Tanaka Tame Shoten 2-13-5 Asashiro-higashi, Kumatori-cho FamilyMart Kumatori Gomon Store 1-1-14 Gomon-nishi, Kumatori-cho
Tabata Shoten 1-2-2 Kubo, Kumatori-cho FamilyMart Kumatori Okubo Naka Store 1-5-17 Okubo-naka, Kumatori-cho
Negoro Saketen 1-5-22 Mikumadai, Kumatori-cho FamilyMart Kumatori Konya Store 2-21-8 Konya, Kumatori-cho
Yoshimoto Kaiseido 1-12-46 Ogaito, Kumatori-cho Lawson Kumatori Asashiro Store 1-7-7 Asashiro-higashi, Kumatori-cho
Liquor & Food Top 3-4-10 Kibogaoka, Kumatori-cho Lawson Kumatori Noda Store 1-1-24 Noda, Kumatori-cho

Lawson Kumatori Tsubasagaoka Store 2-14-1 Tsubasagaoka-kita, Kumatori-cho

Kumatori-cho Shokokai 2-9-20 Noda, Kumatori-cho MATSUGEN Kumatori Gomon Store 2-7-17 Gomon-higashi, Kumatori-cho
Shop Himawari 1-10-1 Gomon-nishi, Kumatori-cho KIRINDO Kumatori Store 1-3-2 Okubo-higashi, Kumatori-cho

Minamigawa Shokuryohin Store 3-10-2 Odani-minami, Kumatori-cho
mandai Kumatori Store 1-26-16 Konya, Kumatori-cho
Cocokara Fine Kumatori Store 1-26-16 Konya, Kumatori-cho

※Danh sách nơi bán túi quy định và phiếu xử lý rác được cập nhật đến tháng 6 năm 2026 và có thể thay đổi.

Đầu mối liên hệ Số điện thoại
Phòng Môi trường 　０７２－４５２－６０９８

Phòng Môi trường 　０７２－４５２－６０９８

Phòng Môi trường 　０７２－４５２－６０９７

Tiếp nhận qua điện thoại về rác cồng kềnh và rác không đốt được 　０７２－４９６－００５３

Trung tâm Môi trường 　０７２－４５２－６２００

Trung tâm Môi trường 　０７２－４５２－６２００

Cửa hàng gạo Cửa hàng tiện lợi

Cửa hàng rượu

Phòng Thương mại và Công nghiệp Cửa hàng bán lẻ quy mô lớn, v.v.

Nội dung cần hỏi
Phân loại rác và ngày thu gom
Xác nhận ngày thu gom hoặc báo trường hợp chưa được thu gom
Trợ cấp mua máy xử lý rác nhà bếp, v.v.
Đăng ký thu gom rác cồng kềnh và rác không đốt được
Xử lý rác
Tự mang rác trực tiếp đến cơ sở

Tính đến tháng 7 năm 2026

Nơi bán túi quy định và phiếu xử lý của Kumatori 

Các đầu mối liên hệ


